
 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04  

1. Họ và tên thường dùng:  TRẦN THỊ THU HẰNG 

2. Họ và tên khai sinh:        TRẦN THỊ THU HẰNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  05/06/1988         4. Giới tính:   Nữ 

5. Quốc tịch:   Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh:   Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

7. Quê quán: Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

8. Nơi đăng ký thường trú:  Đội 2, Ái Mỗ, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay:  Số 8, TDP 2, Ái Mỗ , phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 001188009053; Ngày cấp: 12/09/2016. Cơ quan cấp: Cục 
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 

10. Dân tộc:   Kinh                             11. Tôn giáo:    Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử: chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

   - Học vị:Thạc sĩ                         

   - Lý luận chính trị: 

   - Ngoại ngữ:    Tiếng Anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Lao động hợp đồng 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

15. Nơi công tác: UBND phường Trung Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 05/9/2020 

  - Ngày chính thức: ……../……./……; Số thẻ đảng viên ..................................................................................  

  - Chức vụ trong Đảng:  .......................................................................................................................................  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể:  Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Hội Nông dân phường, Công đoàn phường Trung 
Hưng 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 9/2011 đến 6/2018 Lao động hợp đồng tại Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm thị xã Sơn Tây 

Từ 01/2019 đến nay Lao động hợp đồng phụ trách Văn hóa – Xã hội tại UBND phường Trung Hưng  

 

 

 

 

 

 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04  

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN PHẠM HÙNG 

2. Họ và tên khai sinh:        TRẦN PHẠM HÙNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1975                     4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Văn Giang, Hưng Yên. 

7. Quê quán: Xã Bình thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 2/2, ngách 29, ngõ 121A, phố Hữu Nghị, 
phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số Căn cước công dân: 001075019653 Ngày cấp: 01/8/2018. Cơ quan cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư. 

10. Dân tộc: Kinh.                                   11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.              - Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế  

- Lý luận chính trị:  Cao cấp                                                                      - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Thanh tra thị xã. 

15. Nơi công tác: UBND thị xã Sơn Tây. 

16. Ngày vào Đảng:  05/3/2003; Ngày chính thức: 05/3/2004; Số thẻ đảng viên:  06048130 

- Chức vụ trong Đảng: UVBTV Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, PBT kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ 
quan UBND thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ Thanh tra thị xã. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cơ sở. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 
không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016. 

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 6/2001 đến 6/2004 Công chức Tư pháp UBND phường Xuân Khanh 

Từ 6/2004 đến 12/2005 
Đảng ủy viên BCH đảng bộ phường Xuân Khanh nhiệm kỳ 2005-2010; phó 
Chủ tịch UBND phường Xuân Khanh; Đại biểu HĐND phường Xuân Khanh 
nhiệm kỳ 2004-2009 

Từ 01/2006 đến 02/2006 Chuyên viên Văn phòng Thị ủy Sơn Tây 

Từ 3/2006 đến 01/2010 Chuyên viên -  phó Chánh thanh tra thị xã Sơn Tây 

Từ 02/2010 đến 7/2014 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Khanh; Phó bí thư Đảng ủy 
- Chủ tịch UBND phường Xuân Khanh; Đại biểu HĐND phường Xuân 
Khanh; Phó ban Pháp chế HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2011 – 2016 (từ 
7/2010 – 7/2014) 

Từ 7/2014 đến 02/2016 
Phó trưởng ban Tổ chức thị ủy Sơn Tây; Phó ban Pháp chế HĐND thị xã 
Sơn Tây nhiệm kỳ 2011 – 2016  

Từ 02/2016 đến nay 

Chánh Thanh tra thị xã Sơn Tây; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư chi bộ Thanh tra thị xã, Đảng ủy viên Đảng ủy 
cơ quan UBND thị xã (từ 08/2015 đến 4/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Thị 
ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan 

 



 

UBND thị xã (từ 05/2020) 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04  
1. Họ và tên thường dùng: CHU PHAN THỊ ĐÀM LINH  
2. Họ và tên khai sinh:       CHU PHAN THỊ ĐÀM LINH  
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/4/1977      4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có duy nhất 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 
thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: P. Quang Trung, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội 
7. Quê quán: Thuần Nghệ, P. Quang Trung, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 12/96 phố Quang Trung, TDP 1, P. Quang Trung, 
TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội 
    Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số CMND: 111338076; Ngày cấp: 23/3/2010; Cơ quan cấp: Công an thành phố Hà Nội 
10. Dân tộc: Kinh       11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật kinh tế                       - Học vị: Thạc sỹ Kinh tế - Chính trị                     
- Lý luận chính trị: Cao cấp                                                    - Ngoại ngữ: Cao đẳng tiếng Anh 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch HĐND 
phường. 
15. Nơi công tác: Phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 
16. Ngày vào Đảng: 01/5/2001; Ngày chính thức: 01/5/2002; Số thẻ đảng viên: 06021040 
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.  
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Có 
- Tên tổ chức đoàn thể: UB.MTTQ Việt Nam phường Quang Trung, Hội LHPN Việt Nam phường Quang 
Trung, Công đoàn cơ quan phường Quang Trung. 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên UB.MTTQ Việt Nam phường Quang Trung. 
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND Thành phố; Chiến sỹ thi 
đua cơ sở năm 2018, 2020. 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích. 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Quang Trung nhiệm kỳ: 2004 - 2011, 2011 - 2016, 2016 - 2021. 
Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ:  2011 - 2016, 2016 - 2021 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 02/1998 đến 3/1999 Bí thư chi đoàn tổ dân phố 3 

Từ 3/1999 đến 10/2001 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây 

Từ 10/2001 đến 7/2008 

 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Quang 
Trung, kiêm Trưởng Đài TT, Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Sơn Tây 
và Tỉnh Hà Tây, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Sơn Tây, Tỉnh Hà Tây và 
thành phố Hà Nội, Đại biểu HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, Hội 
thẩm Tòa án nhân nhân thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2004 - 2011, Ủy viên BCH Hội 
Liên Hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2006 - 2011. 

Từ 7/2008 đến 5/2010 

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quang Trung, Ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã Sơn 
Tây, nhiệm kỳ 2008 - 2013. Ủy viên BCH Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2005-
2010. Phó Bí thư chi bộ cơ quan, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Phó Giám đốc 
trung tâm học tập cộng đồng phường Quang Trung. 

Từ 5/2010 đến 6/2011 Phó Bí thư thường trực đảng ủy phường Quang Trung nhiệm kỳ 2010 - 2015 

Từ 6/2011 đến nay 
Phó Bí thư thường trực đảng ủy phường Quang Trung khóa XII, nhiệm kỳ 2010 - 
2015; khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch 

 



 

HĐND phường Quang Trung khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa IX, nhiệm kỳ 
2016 - 2021. Đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, thành viên Ban Pháp chế HĐND thị xã 
Sơn Tây khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 

 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ QUANG MINH 

2. Họ và tên khai sinh:       LÊ QUANG MINH 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1991                               4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có duy nhất 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong 
thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: P. Quang Trung, TX. Sơn Tây, TP.Hà Nội 

7. Quê quán: X. Sen Phương, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: 44 Bùi Thị Xuân, P. Quang Trung, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội 

Nơi ở hiện nay: Như trên 

 

9. Số CMND: 017014785. Ngày cấp: 28/10/2008. Cơ quan cấp: Công an TP.Hà Nội 

10. Dân tộc: Kinh      11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng quân sự cơ sở 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quang 
Trung 

15. Nơi công tác: Phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

16. Ngày vào Đảng: 29/9/2014. Ngày chính thức: 29/9/2015. Số thẻ đảng viên: 05287280 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan UBND phường Quang Trung 

18. Tình trạng sức khoẻ:Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Từ 15/01/2013 đến 9/2013 Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường Quang Trung 

Từ 9/2013 đến 4/2015 
Được cơ quan cử đi học Trung cấp quân sự địa phương tại trường Quân sự 
Bộ Tư Lệnh thủ đô Hà Nội 

Từ 4/2015 đến 9/2016 Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường Quang Trung. 

Từ 9/2016 đến 4/2018 
Được cơ quan cử đi học liên thông cao đẳng quân sự địa phương tại trường 
Quân sự Bộ Tư Lệnh thủ đô Hà Nội 

Từ 4/2018 đến nay Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quang Trung 

 

 



 
 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04  
1. Họ và tên thường dùng: LÊ ĐẠI THĂNG 
2. Họ và tên khai sinh:        LÊ ĐẠI THĂNG 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1968                 4. Giới tính: Nam. 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 
gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. 
7. Quê quán: Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 54 Phố Bùi Thị Xuân, phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 
     Nơi ở hiện nay: Như trên. 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 001068007180; Ngày cấp: 02/6/2016; Cơ quan cấp: Cục 
Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 
10. Dân tộc: Kinh;                           11. Tôn giáo: Không. 
12. Trình độ:   
- Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông          
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Văn hóa quần chúng; Đại học Sáng tác. 
- Học vị: Thạc sỹ Văn hóa học         - Lý luận chính trị: Cao cấp              - Ngoại ngữ: Anh văn C 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ. 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND thị xã. 
15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây. 
16. Ngày vào Đảng: 05/8/1996. Ngày chính thức: 05/8/1997; Số thẻ đảng viên 06.001150 
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND thị xã Sơn Tây. 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND-UBND thị xã Sơn Tây; 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Vì thế hệ trẻ; Bằng khen của 
TW Đoàn, Bằng khen của UBND Thành phố năm 2012; Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015, 2016, 2020. 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 
không có án tích. 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không. 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ: 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016; 2016 - 2021. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 01/1986 đến 10/1993 
Cán bộ Ban Văn hóa – Thông tin Sơn Tây 

Tháng 6/1988-6/1991 được thị xã cử đi học và tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội  

Từ 10/1993 đến 12/1996 
Công tác tại Nhà thiếu nhi thị xã (tham gia BCH, BTV Thị đoàn Sơn Tây) 

Tháng 10/1994-6/1999 được thị xã cử đi học và tốt nghiệp Đại học sáng tác âm nhạc 

Từ 01/1997 đến 11/2000 

Phó bí thư Thị đoàn Sơn Tây – Chủ tịch Hội đồng đội Thị xã 

Tháng 11/1999 tham gia đại biểu HĐND, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội thị xã khóa 

XVI, tham gia Hội thẩm nhân dân thị xã nhiệm kỳ 1999-2004 

Từ 11/2000 đến 10/2005 
Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2000-2005 

Tháng 12/2000: Bí thư Thị đoàn Sơn Tây khóa XVI 

Từ năm 2004 đến 2011 
Tái cử tham gia đại biểu HĐND, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa 

XVII và Hội thẩm nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2004-2011 

Ngày 13/10/2005 Thị ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây 

Từ 30/10/2005 đến 8/2010 
Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy Sơn Tây (Năm 2007: Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt 

Nam) 

Từ 12/2008 đến 10/2010 
Thị ủy cử đi học tập trung tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và 

tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học 

Từ 8/2010 đến 6/2017 

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây khóa XIX (2010-2015 và 

khóa XX (2015-2020); Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân Đảng khóa I, khóa II 

Tái cử tham gia đại biểu HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XVIII 

 



 

nhiệm kỳ 2011-2016; 05/2016 tái cử đại biểu HĐND thị xã, Trưởng ban Kinh tế - Xã 

hội, HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Từ 6/2017 đến 11/3/2019 Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông; 

Từ 12/3/2019 đến nay 
Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, Bí thư Đảng 

ủy Cơ quan UBND thị xã Sơn Tây. 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04  

1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THỊ THANH 

2. Họ và tên khai sinh:       ĐẶNG THỊ THANH 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1988                           4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 08 ngõ 304 phố Quang Trung, phường Quang 

Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số Căn cước công dân: 001188016202. Ngày cấp: 13/2/2018. Cơ quan cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư. 

10. Dân tộc: Kinh.                                           11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Luật học; Đại học ngành Chính trị học 

- Học vị: Thạc sĩ Luật học.  

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng Ban Pháp chế 

15. Nơi công tác: HĐND thị xã Sơn Tây 

16. Ngày vào Đảng: 27/11/2013; Ngày chính thức: 27/11/2014; Số thẻ đảng viên: 05.273459 

 - Chức vụ trong Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 



 

 

Từ 9/2010 đến 4/2011 Nhân viên hợp đồng tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã Sơn Tây 

Từ 5/2011 đến 3/2016 Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thị xã Sơn Tây 

Từ 4/2016 đến 6/2016 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Sơn Tây 

Từ 7/2016 đến nay Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã Sơn Tây 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04  

1. Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO  

2. Họ và tên khai sinh:       HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1991                      4. Giới tính:  Nữ  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

7. Quê quán: xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

8.Nơi đăng ký thường trú: TT Tài chính, Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, 

thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số CMND: 013037344. Ngày cấp: 06/01/2009; Cơ quan cấp: Công an thành phố Hà Nội. 

10. Dân tộc: Kinh .                       11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học – Chuyên ngành Giáo dục mầm non.       

 - Lý luận chính trị: Không             

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

15. Nơi công tác: Trường Mầm non Sơn Ca- Thị xã Sơn Tây- TP Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: …….. 

- Ngày chính thức: …….                  Số thẻ đảng viên: ……… 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 

không có án tích   

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 11/2013 đến nay Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca - TX Sơn Tây – TP Hà Nội  

 



 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04  

1. Họ và tên thường dùng:  PHÙNG NGỌC VĨNH 

2. Họ và tên khai sinh:         PHÙNG NGỌC VĨNH 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  27/11/1972             4. Giới tính:   Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: P. Trung Hưng, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội  

7. Quê quán: P. Trung Hưng, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội  

8. Nơi đăng ký thường trú:  P. Trung Hưng, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội  

    Nơi ở hiện nay: TDP 5, Vân Gia, P. Trung Hưng, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội  

  

9. Số CMND:  111361042. Ngày cấp: 16/7/2013. Cơ quan cấp: Công an thành phố Hà Nội 

10. Dân tộc: Kinh                           11. Tôn giáo:    Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông       

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                                              - Ngoại ngữ: Tiếng Anh A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

15. Nơi công tác: UBND phường Trung Hưng – thị xã Sơn Tây – thành phố Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 14/5/1998; Ngày chính thức:  14/5/1999; Số thẻ đảng viên 06.021744 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy phường Trung Hưng nhiệm kỳ 2020-2025 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Công đoàn phường Trung Hưng 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên, Đoàn viên Công đoàn 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Trung Hưng khóa XVIII, Khóa XIX 
và Khóa XX. Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016: khóa XIX nhiệm 
kỳ 2016- 2021. 

 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 11/1989 đến 1/1992 

 

Học viên trường Trung cấp Quân y 1- Sơn Lộc – Sơn Tây – Hà Nội (Nay là trường 
Cao đẳng Quân y) 

Từ 02/1992 đến 10/1995 
Nhập ngũ; đóng quân tại E 910 – Quân chủng Phòng không – Không quân (Nha 
Trang - Khánh Hòa) 

Từ 11/1995 đến 01/2001 
Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Chi đoàn 5- Vân Gia, Trung Hưng, 
Sơn Tây, Hà Nội. 

Từ 02/2001 đến 01/2006 
 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ xã Trung Hưng, Sơn Tây, 
Hà Nội 

Từ 02/2006 đến 6/2011 

 

Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2005 – 2010; PCT UBND phường Trung Hưng, Sơn Tây, 
Hà Nội; Đại biểu HĐND xã Trung Hưng, nhiệm kỳ 2004 – 2009; 

Từ 7/2011  đến nay 
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Trung Hưng; Đại biểu Hội đồng 
nhân dân phường Trung Hưng khóa XVIII, Khóa XIX và Khóa XX; Đại biểu HĐND 
thị xã SơnTây nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021 

 

 


